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 Chư ng 1 – Gi i thi u chung v  k  thu t đo l ng đi n tơ ớ ệ ề ỹ ậ ườ ệ ử

CH NG 1 - GI I THI U CHUNG V  KƯƠ Ớ Ệ Ề Ỹ 
THU T ĐO L NG ĐI N TẬ ƯỜ Ệ Ử

•Các khái ni m v  đo l ng đi n tệ ề ườ ệ ử

•Đ i t ng c a đo l ng đi n tố ượ ủ ườ ệ ử

•Phân lo i phép đoạ

•Ch c năng và phân lo i thi t b  đoứ ạ ế ị

•Đ n v  đo l ng, chu n, m uơ ị ườ ẩ ẫ

•Đ c tính c  b n c a thi t b  đoặ ơ ả ủ ế ị

•Đ c tính đi n c a thi t b  đo đi n tặ ệ ủ ế ị ệ ử

•So sánh thi t b  đo t ng t  và thi t b  đo sế ị ươ ự ế ị ố

•Ch n kho ng đo t  đ ng và đo t  đ ngọ ả ự ộ ự ộ

•Đo trong m chạ

•K  thu t s  d ng thi t b  đo đi n tỹ ậ ử ụ ế ị ệ ử

1.0. GI I THI U CHUNGỚ Ệ

Ch ng này s  trình bày khái quát v  k  thu t đo l ng nóiươ ẽ ề ỹ ậ ườ  
chung, k  thu t đo l ng đi n t  nói riêng.  Nh ng khái ni mỹ ậ ườ ệ ử ữ ệ  
trong đo l ng, phép đó, ph ng pháp đo, thi t b  đo, đ c tínhườ ươ ế ị ặ  
c a thi t b  đo, và đ c bi t là sai s  đo l ng, phân lo i s  s ,ủ ế ị ặ ệ ố ườ ạ ố ố  
tính toán sai s  … s  đ c làm sáng t  trong ch ng này. Đó làố ẽ ượ ỏ ươ  
nh ng c  s  đ  có th  h c các ch ng ti p theo. ữ ơ ở ể ể ọ ươ ế

- Sau khi h c ch ng này sinh viên có th  hi u đ c nh ngọ ươ ể ể ượ ữ  
v n đ  sau:ấ ề

- Th  nào là đo l ng, đo l ng đi n t .ế ườ ườ ệ ử

- Khái ni m v  phép đo, ph ng pháp đo.ệ ề ươ
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 Chư ng 1 – Gi i thi u chung v  k  thu t đo l ng đi n tơ ớ ệ ề ỹ ậ ườ ệ ử

- Phân bi t đ c các ph ng pháp đo khác nhau.ệ ượ ươ

- Hi u ch c năng c a thi t  b  đo, và phân lo i  đ c cácể ứ ủ ế ị ạ ượ  
thi t b  đo.ế ị

- Bi t các đ c tính c  b n c a m t thi t b  đo.ế ặ ơ ả ủ ộ ế ị

- Phân bi t đ c Đ n v  đo, chu n, m u.ệ ượ ơ ị ẩ ẫ

1.1 CÁC KHÁI NI M V  ĐO L NG ĐI N TỆ Ề ƯỜ Ệ Ử

Đo l ng h c (Metrology) là lĩnh v c khoa h c ng d ngườ ọ ự ọ ứ ụ  
liên  ngành nghiên c u v  các đ i  t ng  đo,  các phép đo,  cácứ ề ố ượ  
ph ng pháp th c hi n và các công c  đ m b o cho chúng, kươ ự ệ ụ ả ả ỹ 
thu t  đo,  các  ph ng  pháp  đ  đ t  đ c  đ  chính  xác  mongậ ươ ể ạ ượ ộ  
mu n.ố

Các h ng nghiên c u chính c a đo l ng bao g m:ướ ứ ủ ườ ồ

• Các lý thuy t chung v  phép đo.ế ề

• Các đ n v  v t lý và h  th ng c a chúng.ơ ị ậ ệ ố ủ

• Các ph ng pháp và công c  đo.ươ ụ

• K  thu t đoỹ ậ

• Ph ng pháp xác đ nh đ  chính xác c a phép đo.ươ ị ộ ủ

• C  s  b o đ m cho vi c th ng nh t gi a phép đo và r tơ ở ả ả ệ ố ấ ữ ấ  
nhi u công c  th c hi n nó.ề ụ ự ệ

• Công c  đo chu n và barem.ụ ẩ

• Các ph ng pháp đ  chuy n đ n v  đo t  công c  chu nươ ể ể ơ ị ừ ụ ẩ  
ho c g c ra công c  làm vi c.ặ ố ụ ệ

Ngành kĩ thu t chuyên nghiên c u và áp d ng các thành quậ ứ ụ ả 
c a đo l ng h c vào ph c v  s n xu t vào đ i s ng g i là kĩủ ườ ọ ụ ụ ả ấ ờ ố ọ  
thu t đo l ngậ ườ

Ph n này s  trình các khái ni m c  b n v  đo l ng đi nầ ẽ ệ ơ ả ề ườ ệ  
t .ử
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-  Đo l ng (ườ Measurement) là  gì?  Đo l ng  làườ  quá  trình 
th c nghi m v t lý nh m đánh giá đ c tham s , cũng nh  đ cự ệ ậ ằ ượ ố ư ặ  
tính c a đ i  t ng ch a bi t.  Thông th ng đo l ng là quáủ ố ượ ư ế ườ ườ  
trình so sánh đ i t ng ch a bi t v i m t đ i t ng làm chu nố ượ ư ế ớ ộ ố ượ ẩ  
(đ i t ng chu n này th ng là đ n v  đo), và có k t qu  b ngố ượ ẩ ườ ơ ị ế ả ằ  
s  so v i đ n v  đo.ố ớ ơ ị

+ Ví d  đo đi n áp: Đi n áp c a m t ngu n đo đ c là 5Vụ ệ ệ ủ ộ ồ ượ  
nghĩa là đi n áp c a ngu n đó g p 5 l n đi n áp c a m t ngu nệ ủ ồ ấ ầ ệ ủ ộ ồ  
chu n 1V.ẩ

-  Đo  l ng  đi n  t  (Electronic  Measurement)  :  ườ ệ ử là  đo 
l ng mà trong đó đ i l ng c n đo đ c chuy n đ i sang d ngườ ạ ượ ầ ượ ể ổ ạ  
tín hi u đi n mang thông tin đo và tín hi u đi n đó đ c x  lýệ ệ ệ ệ ượ ử  
và đo l ng b ng các d ng c  và m ch đi n t .ườ ằ ụ ụ ạ ệ ử

+ N u k t h p đo l ng đi n t  và các b  bi n đ i phi đi nế ế ợ ượ ệ ử ộ ế ổ ệ  
- đi n (sensor - các b  c m bi n) cho phép đo l ng đ c h uệ ộ ả ế ườ ượ ầ  
h t các đ i l ng v t lý trong th c t .ế ạ ượ ậ ự ế

- Đ i l ng đo (Measurand):ạ ượ  là các đ i l ng v t lý ch aạ ượ ậ ư  
bi t c n xác đ nh tham s  và đ c tính nh  phép đo.ế ầ ị ố ặ ờ

- Tín hi u đo (Measuring Signal: ệ Tín hi u đi n mang thôngệ ệ  
tin đo.

- Phép đo (Measurement): Là quá trình xác đ nh tham s  vàị ố  
đ c tính c a đ i l ng v t lý ch a bi t b ng các ph ng ti nặ ủ ạ ượ ậ ư ế ằ ươ ệ  
k  thu t đ c bi t - hay còn đ c g i là thi t b  đo.ỹ ậ ặ ệ ượ ọ ế ị

- Thi t b  đo (Instrumentế ị ): là ph ng ti n kĩ thu t đ  th cươ ệ ậ ể ự  
hi n  phép  đo có ch c  năng  bi n  đ i  tín  hi u  mang  thông  đoệ ứ ế ổ ệ  
thành d ng phù h p cho vi c s  d ng và nh n k t qu  đo, chúngạ ợ ệ ử ụ ậ ế ả  
có nh ng đ c tính đo l ng c  b n đã đ c qui đ nh. Trong th cữ ặ ườ ơ ả ượ ị ự  
t  Thi t b  đo th ng đ c hi u là máy đo (ví d : Máy hi nế ế ị ườ ượ ể ụ ệ  
sóng, Vôn mét s , Máy đ m t n …).ố ế ầ
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-  K  thu t đo (Intrumentation):ỹ ậ  là m t nhánh khoa h c vộ ọ ề 
các ph ng pháp k  thu t công ngh  ng d ng trong đo l ngươ ỹ ậ ệ ứ ụ ườ  
và đi u khi n.ề ể

- Ph ng pháp đo (Measuring method) :ươ  Là cách th c th cứ ự  
hi n quá trình đo l ng đ  xác đ nh đ c tham s  và đ c tínhệ ườ ể ị ượ ố ặ  
c a các đ i l ng đo. Ph ng pháp đo ph  thu c vào nhi u y uủ ạ ượ ươ ụ ộ ề ế  
t : Ph ng pháp nh n thông tin đo t  đ i  l ng đo, Ph ngố ươ ậ ừ ạ ượ ươ  
pháp x  lý thông tin đo, Ph ng pháp đánh giá, so sánh thông tinử ươ  
đo, Ph ng pháp hi n th , l u tr  k t qu  đo … M i lo i máyươ ể ị ư ữ ế ả ỗ ạ  
đo có th  coi là m t thi t b  đo hoàn ch nh th c hi n theo m tể ộ ế ị ỉ ự ệ ộ  
hay m t vài ph ng pháp đo c  th  nào đó.ộ ươ ụ ể

V  c  b n quá trình đo l ng có th  đ c chia thành cácề ơ ả ườ ể ượ  

b c khác nhau và đ c minh h a nh  hình v  sau:ướ ượ ọ ư ẽ

Hình 1.1 – Quá trình đo l ng ườ

1.2 Đ I T NG C A ĐO L NG ĐI N T  Ố ƯỢ Ủ ƯỜ Ệ Ử

Đo l ng đi n t  có ph m vi ng d ng r t  r ng rãi,  đ iượ ệ ử ạ ứ ụ ấ ộ ố  
t ng đo r t r ng. Tuy nhiên trong lĩnh v c đi n t  - vi n thông,ượ ấ ộ ự ệ ử ễ  
đ i t ng c a đo l ng t p ch  y u vào đ i t ng: H  th ngố ượ ủ ườ ậ ủ ế ố ượ ệ ố  
tham s  và đ c tính c a tín hi u và c a m ch đi n t .ố ặ ủ ệ ủ ạ ệ ử

- H  th ng tham s  và đ c tính c a tín hi u đi n t :ệ ố ố ặ ủ ệ ệ ử

+ Tham s  v  c ng đ  tín hi u đi n t  g m: C ng đố ề ườ ộ ệ ệ ử ồ ườ ộ 
dòng đi n, C ng đ  đi n áp, Công su t tác d ng c a tín hi u...ệ ườ ộ ệ ấ ụ ủ ệ

Thu nh nậ  
thông tin đo

Bi n đ i, x  lý, ế ổ ử
đánh giá, so sánh, 
đ nh l ngị ượ  thông 

tin đo

L u tr , ư ữ
hi n thể ị k t ế

qu  đoả
Đ i ạ

l ng ượ
đo
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+ Tham s  v  th i gian g m: Chu kỳ, t n s  c a tín hi u,ố ề ờ ồ ầ ố ủ ệ  
góc l ch pha gi a 2 tín hi u cùng t n s , đ  r ng ph  tín hi u,ệ ữ ệ ầ ố ộ ộ ổ ệ  
đ  r ng xung, đ  r ng s n tr c, s n sau ...ộ ộ ộ ộ ườ ướ ườ

+ Đ c tính tín hi u g m: Ph  c a tín hi u, đ  méo d ng c aặ ệ ồ ổ ủ ệ ộ ạ ủ  
tín hi u, h  s  đi u ch  tín hi u...ệ ệ ố ề ế ệ

+ Tín hi u s  g m các tham s : M c logic, t n s , chu kỳ...ệ ố ồ ố ứ ầ ố

- H  th ng tham s  và đ c tính c a m ch đi n t :ệ ố ố ặ ủ ạ ệ ử

+ Các tham s  v  tr  kháng: Tr  kháng t ng đ ng, d nố ề ở ở ươ ươ ẫ  
n p  t ng  đ ng,  đi n  tr ,  đi n  dung,  đi n  kháng  t ngạ ươ ươ ệ ở ệ ệ ươ  
đ ng, tr  kháng sóng, h  s  ph n x , h  s  t n hao, h  sươ ở ệ ố ả ạ ệ ố ổ ệ ố 
ph m ch t c a m ch...ẩ ấ ủ ạ

+ Đ c tính c a m ch:  Đ c tuy n Vôn-Ampe,  Đ c tuy nặ ủ ạ ặ ế ặ ế  
bi n đ  - t n s , đ c tuy n Pha - t n s  c a m ch...ế ộ ầ ố ặ ế ầ ố ủ ạ

Chú ý: Tùy theo d i t n và h  th ng tham s  và đ c tínhả ầ ệ ố ố ặ  
c a tín hi u và c a m ch đi n t  c n đo cũng khác nhau.ủ ệ ủ ạ ệ ử ầ

1.3 PHÂN LO I PHÉP ĐOẠ

Phép đo là công vi c th c hi n chính c a đo l ng, đó làệ ự ệ ủ ườ  
vi c tìm ra giá tr  v t lý b ng cách thí nghi m v i s  tr  giúp cệ ị ậ ằ ệ ớ ự ợ ả 
các công c  k  thu t đ c bi t. Giá tr  tìm đ c g i là k t quụ ỹ ậ ặ ệ ị ượ ọ ế ả 
c a phép đo. Ho t đ ng th c hi n trong quá trình đo đ  cho taủ ạ ộ ự ệ ể  
k t qu  là m t đ i l ng v t lý g i là quá trình ghi nh n k tế ả ộ ạ ượ ậ ọ ậ ế  
qu .  Tùy thu c  vào đ i  t ng  nghiên  c u,  vào tính ch t  c aả ộ ố ượ ứ ấ ủ  
công c  đo và ng i ta c n th c hi n phép đo ghi nh n m t l nụ ườ ầ ự ệ ậ ộ ầ  
hay nhi u l n. N u nh  có m t lo i ghi nh n thì k t qu  phépề ầ ế ư ộ ạ ậ ế ả  
đo nh n đ c là k t qu  khi x  lý các k t qu  t  các ghi nh nậ ượ ế ả ử ế ả ừ ậ  
đó.

Phép đo có b n ch t là quá trình so sánh đ i l ng v t lýả ấ ạ ượ ậ  
c n đo v i m t đ i l ng v t lý đ c dùng làm đ n v . K t quầ ớ ộ ạ ượ ậ ượ ơ ị ế ả 

12



 Chư ng 1 – Gi i thi u chung v  k  thu t đo l ng đi n tơ ớ ệ ề ỹ ậ ườ ệ ử

c a phép đo đ c bi u di n b ng m t s  là t  l  c a đ i l ngủ ượ ể ễ ằ ộ ố ỷ ệ ủ ạ ượ  
c n đo v i m t đ n v  đó. Nh  v y th  th c hi n phép đo, taầ ớ ộ ơ ị ư ậ ể ự ệ  
c n thi t l p đ n v  đo, so sánh giá tr  c a đ i l ng c n đo v iầ ế ậ ơ ị ị ủ ạ ượ ầ ớ  
đ n v  và ghi nh n k t qu  so sánh đ c. Thông th ng ng iơ ị ậ ế ả ượ ườ ườ  
ta th ng bi n đ i tín hi u đ n d ng thu n ti n nh t cho vi cườ ế ổ ệ ế ạ ậ ệ ấ ệ  
so sánh.

Nh  v y, ta có th  tóm t t l i thành b n b c chính c aư ậ ể ắ ạ ố ướ ủ  
phép đo là: thi t l p đ n v  v t lý, bi u di n tín hi u đo, so sánhế ậ ơ ị ậ ể ễ ệ  
tín hi u đo v i đ n v  đ c l y làm chu n và ghi nh n k t quệ ớ ơ ị ượ ấ ẩ ậ ế ả 
so sánh.

Có  nhi u  cách  phân  lo i  ph ng  pháp  đo,  tùy  thu c  vàoề ạ ươ ộ  
ph ng pháp nh n k t qu  đo, ph ng pháp x  lý thông tin đo,ươ ậ ế ả ươ ử  
d i trình đo, đi u ki n đo, sai s ...ả ề ệ ố

 + Đo tr c ti pự ế  : Là ph ng pháp đo mà k t qu  đo nh nươ ế ả ậ  
đ c tr c ti p trên thi t b  đo t  m t l n đo duy nh t. Thôngượ ự ế ế ị ừ ộ ầ ấ  
th ng dùng các thi t b  đo t ng ng cho chính đ i t ng c nườ ế ị ươ ứ ố ượ ầ  
đo đo. 

- VD: đo đi n áp b ng vôn-mét, đo t n s  b ng t n s -mét,ệ ằ ầ ố ằ ầ ố  
đo công su t b ng oát-mét,...ấ ằ

Đ c đi m c a phép đo tr c ti p là quá trình th c hi n đ nặ ể ủ ự ế ự ệ ơ  
gi n v  bi n pháp k  thu t, ti n hành đo đ c nhanh chóng vàả ề ệ ỹ ậ ế ượ  
lo i tr  đ c các sai s  do tính toán.ạ ừ ượ ố

+ Đo gián ti pế  : Là ph ng pháp đo mà k t qu  đo nh nươ ế ả ậ  
đ c t  bi u th c tính toán  các k t qu  c a phép đo tr c ti pượ ừ ể ứ ế ả ủ ự ế  
các đ i l ng v t lý khác nhau.ạ ượ ậ

- VD: Đo công su t m t chi u: P=U.I - đo đi n áp và dòngấ ộ ề ệ  
đi n b ng Vôn-mét và Ampe-mét. ệ ằ

-  Đ c đi m:  nhi u  phép  đo và  th ng  không  nh n bi tặ ể ề ườ ậ ế  
ngay đ c k t qu  đoượ ế ả
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Trong k  thu t đo l ng, thông th ng ng i ta mu n tránhỹ ậ ườ ườ ườ ố  
ph ng pháp đo gián ti p,  vì tr c h t  nó yêu c u ti n hànhươ ế ướ ế ầ ế  
nhi u phép đo (ít nh t là hai phép đo) và th ng là không nh nề ấ ườ ậ  
bi t ngay đ c k t qu  đo. Song trong m t s  tr ng h p thìế ượ ế ả ộ ố ườ ợ  
không th  tránh đ c ph ng pháp này.ể ượ ươ

+ Đo th ng kê:ố  Là ph ng pháp th c hi n đo nhi u l n m tươ ự ệ ề ầ ộ  
đ i l ng đo v i cùng thi t b  đo và trong cùng đi n ki n đo, k tạ ượ ớ ế ị ệ ệ ế  
qu  đo đ c tính là giá tr  trung bình th ng kê c a c a các l n đoả ượ ị ố ủ ủ ầ  
đo. 

Đ c đi m: Ph ng pháp này cho phép lo i tr  các sai sặ ể ươ ạ ừ ố 
ng u nhiên và th ng dùng khi ki m chu n thi t b  đo.ẫ ườ ể ẩ ế ị

Hi n nay, k  thu t đo l ng đã phát tri n nhi u v  ph ngệ ỹ ậ ườ ể ề ề ươ  
pháp đo t ng quanươ . Nó là m t ph ng pháp riêng, không n mộ ươ ằ  
trong ph ng pháp đo tr c ti p hay ph ng pháp đo gián ti p.ươ ự ế ươ ế  
Ph ng pháp t ng quan dùng trong nh ng tr ng h p c n đoươ ươ ữ ườ ợ ầ  
các quá trình ph c t p, mà  đây không th  thi t l p m t quanứ ạ ở ể ế ậ ộ  
h  hàm s  nào gi a các đ i l ng là các thông s  c a m t quáệ ố ữ ạ ượ ố ủ ộ  
trình nghiên c u. Ví d : tín hi u đ u vào và tín hi u đ u ra c aứ ụ ệ ầ ệ ầ ủ  
m t h  th ng nào đó.ộ ệ ố

Khi đo m t thông s  c a tín hi u nào b ng ph ng pháp đoộ ố ủ ệ ằ ươ  
t ng quan, thì c n ít nh t là hai phép đo mà các thông s  t  k tươ ầ ấ ố ừ ế  
qu  đo c a chúng không ph  thu c l n nhau. Phép đo này đ cả ủ ụ ộ ẫ ượ  
th c hi n b i cách xác đ nh kho ng th i gian và k t qu  c aự ệ ở ị ả ờ ế ả ủ  
m t s  thu t toán có kh  năng đ nh đ c tr  s  c a đ i l ngộ ố ậ ả ị ượ ị ố ủ ạ ượ  
thích h p. Đ  chính xác c a phép đo t ng quan đ c xác đ nhợ ộ ủ ươ ượ ị  
b ng đ  dài kho ng th i gian c a quá trình xét. Khi đo tr c ti pằ ộ ả ờ ủ ự ế  
th t ra là ng i đo đã ph i gi  thi t h  s  t ng quan gi a đ iậ ườ ả ả ế ệ ố ươ ữ ạ  
l ng đo và k t qu  r t g n 1, m c dù có sai s  do quy lu tượ ế ả ấ ầ ặ ố ậ  
ng u nhiên c a quá trình bi n đ i gây nên.ẫ ủ ế ổ
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Ngoài các phép đo c  b n nói trên, còn m t s  các ph ngơ ả ộ ố ươ  
pháp đo khác th ng đ c th c hi n trong quá trình ti n hành đoườ ượ ự ệ ế  
l ng nh  sau:ườ ư

Phép đo thay thế: Phép đo đ c ti n hành hai l n, m t l nượ ế ầ ộ ầ  
v i đ i l ng c n đo và m t l n v i đ i l ng đo m u. Đi uớ ạ ượ ầ ộ ầ ớ ạ ượ ẫ ề  
ch nh đ  hai tr ng h p đo có k t qu  ch  th  nh  nhau.ỉ ể ườ ợ ế ả ỉ ị ư

Phép đo hi u sệ ố: Phép đo đ c ti n hành b ng cách đánhượ ế ằ  
giá hi u s  tr  s  c a đ i l ng c n đo và đ i l ng m u.ệ ố ị ố ủ ạ ượ ầ ạ ượ ẫ

Phép đo vi sai,  ph ng pháp  ươ ch  th  không,  ỉ ị ph ng phápươ  
bù, cũng là nh ng tr ng h p riêng  c a ph ng pháp hi u s .ữ ườ ợ ủ ươ ệ ố  
Chúng th ng đ c dùng trong các m ch c u đo hay trong cácườ ượ ạ ầ  
m ch bù.ạ

Phép đo th ngẳ : k t qu  đo đ c đ nh l ng tr c ti p trênế ả ượ ị ượ ự ế  
thanh đ  c a thi t b  ch  th . T t nhiên s  kh c đ  c a các thangộ ủ ế ị ỉ ị ấ ự ắ ộ ủ  
đ  này đã đ c l y chu n tr c v i đ i l ng m u cùng lo iộ ượ ấ ẩ ướ ớ ạ ượ ẫ ạ  
v i đ i l ng đo.ớ ạ ượ

Phép đo r i r c hóaờ ạ  (ch  th  s ): đ i l ng c n đ c đoỉ ị ố ạ ượ ầ ượ  
đ c bi n đ i thành tin t c là các xung r i r c. Tr  s  c a đ iượ ế ổ ứ ờ ạ ị ố ủ ạ  
l ng c n đo đ c tính b ng s  xung t ng ng này.ượ ầ ượ ằ ố ươ ứ

1.4  CH C NĂNG VÀ PHÂN LO I THI T B  ĐOỨ Ạ Ế Ị

H u h t các thi t b  đo có ch c năng cung c p cho chúng taầ ế ế ị ứ ấ  
k t q a đo đ c đ i l ng đang kh o sát. K t qu  này đ c chế ủ ượ ạ ượ ả ế ả ượ ỉ 
th  ho c đ c ghi l i trong su t quá trình đo, ho c đ c dùng đị ặ ượ ạ ố ặ ượ ể 
t  đ ng đi u khi n đ i l ng đang đ c đo.ự ộ ề ể ạ ượ ượ

Ví d :ụ  trong h  th ng đi u khi n nhi t đ , máy đo nhi tệ ố ề ể ệ ộ ệ  
đ  có nhi m v  đo và ghi l i k t qu  đo c a h  th ng đang ho tộ ệ ụ ạ ế ả ủ ệ ố ạ  
đ ng và giúp cho h  th ng x  lý và đi u khi n t  đ ng theoộ ệ ố ử ề ể ự ộ  
thông s  nhi t đ .ố ệ ộ
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Nói chung thi t  b  đo l ng có ch c năng quan tr ng làế ị ườ ứ ọ  
ki m tra s  ho t đ ng c a h  th ng t  đi u khi n, nghĩa làể ự ạ ộ ủ ệ ố ự ề ể  đo 
l ng  quá  trìnhườ  trong  công  nghi p  (Industrial  processệ  
measurements). Đây  cũng là môn h c trong ngành t  đ ng hóa. ọ ự ộ

- Phân lo i thi t b  đo: ạ ế ị G m 2 nhóm chínhồ

Thi t b  đo đ n gi n: m u, thi t b  so sánh, chuy n đ i đoế ị ơ ả ẫ ế ị ể ổ  
l ng.ườ

Thi t b   đo ph c t p: máy đo, thi t b  đo t ng h p và hế ị ứ ạ ế ị ổ ợ ệ 
th ng thông tin đo l ng.ố ườ

+ Thi t b  chu n: Chu n là m u có c p chính xác cao nh t.ế ị ẩ ẩ ẫ ấ ấ  
Chu n là ph ng ti n đo đ m b o vi c sao và gi  đ n v  đo tiêuẩ ươ ệ ả ả ệ ữ ơ ị  
chu n.ẩ

+ Thi t b  m u: là thi t b  đo dùng đ  sao l i đ i l ng v tế ị ẫ ế ị ể ạ ạ ượ ậ  
lí có giá tr  cho tr c v i đị ướ ớ ộ

chính xác cao.

+ Thi t b  so sánh: thi t b  đo dùng đ  so sánh 2 đ i l ngế ị ế ị ể ạ ượ  
cùng lo i. ạ

+ Thi t b  chuy n đ i đo l ng: Thi t b  đo dùng đ  bi nế ị ể ổ ườ ế ị ể ế  
đ i tín hi u mang thông tin đo l ng v  d ng thu n ti n choổ ệ ườ ề ạ ậ ệ  
vi c  truy n  ti p,  bi n  đ i  ti p,  x  lí  ti p  và  gi  l i,  nh ngệ ề ế ế ổ ế ử ế ữ ạ ư  
ng i quan sát ch a th  nh n bi t tr c ti p đ c k t qu  đoườ ư ể ậ ế ự ế ượ ế ả  
(VD: b  KĐ đo l ng; b  bi n dòng, bi n áp đo l ng; sensor,ộ ườ ộ ế ế ườ  
quang đi n tr , nhi t đi n tr , ADC ...)ệ ở ệ ệ ở

+ Máy đo (Instrument) : Thi t b  đo dùng đ  bi n đ i tínế ị ể ế ổ  
hi u mang thông tin đo l ng v  d ng mà ng i quan sát có thệ ườ ề ạ ườ ể 
nh n bi t tr c ti p đ c (VD: vônmét, ampe mét,...)ậ ế ự ế ượ
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+ Thi t b  đo t ng h p: là các thi t b  đo ph c t p, đa năngế ị ổ ợ ế ị ứ ạ  
dùng đ  ki m tra, ki m chu n đo l ng, đo l ng các tham sể ể ể ẩ ườ ườ ố 
ph c t p.ứ ạ

+ H  th ng thông tin đo l ng: H  th ng m ng k t n i c aệ ố ườ ệ ố ạ ế ố ủ  
nhi u thi t  b  đo, cho phép đo l ng và đi u khi n t  xa, đoề ế ị ườ ề ể ừ  
l ng phân tán...ườ

V i nhi u cách th c đo đa d ng khác nhau cho nhi u đ iớ ề ứ ạ ề ạ  
l ng có nh ng đ c tính riêng bi t, m t cách t ng quát chúng taượ ữ ặ ệ ộ ổ  
có th  phân bi t 2 d ng thi t b  đo ph  thu c vào đ c tính.ể ệ ạ ế ị ụ ộ ặ

Ví d :ụ  đ  đo để ộ d n đi nẫ ệ  chúng ta dùng thi t  b  đo dòngế ị  
đi n thu n túy đi n là micro ampe k  ho c mili ampe k . Nh ngệ ầ ệ ế ặ ế ư  
n u chúng ta dùng thi t b  đo có s  k t h p m ch đi n t  đ  đoế ế ị ự ế ợ ạ ệ ử ể  
đ  d n đi n thì lúc b y gi  ph i bi n đ i dòng đi n đo thànhộ ẫ ệ ấ ờ ả ế ổ ệ  
đi n áp đo. Sau đó m ch đo đi n t  đo dòng đi n d i d ngệ ạ ệ ử ệ ướ ạ  
đi n áp. Nh  v y chúng ta có đ c tính khác nhau gi a ệ ư ậ ặ ữ thi t b  đoế ị  
đi n ệ và thi t b  đo đi n t .ế ị ệ ử  Ho c có nh ng thi t b  đo ch  th  k tặ ữ ế ị ỉ ị ế  
qu  b ng ả ằ kim ch  th  ỉ ị (thi t b  đo d ng analog), hi n nay thi t bế ị ạ ệ ế ị 
đo ch  th  b ng  ỉ ị ằ hi n s  ệ ố (thi t  b  đo d ng digital). Đây cũng làế ị ạ  
m t đ c tính phân bi t c a thi t b  đo.ộ ặ ệ ủ ế ị

Ngoài ra thi t b  đo l ng còn mang đ c tính c a m t thi tế ị ườ ặ ủ ộ ế  
b  đi n t  (n u là thi t b  đo đi n t ) nh : t ng tr  vào cao, đị ệ ử ế ế ị ệ ử ư ổ ở ộ 
nh y cao, h  s  khuy ch đ i n đ nh và có đ  tin c y đ m b oạ ệ ố ế ạ ổ ị ộ ậ ả ả  
cho k t qu  đo. Còn có thêm ch c năng, truy n và nh n tín hi uế ả ứ ề ậ ệ  
đo l ng  t  xaườ ừ  (telemetry).  Đây cũng  là  môn  h c  quan  tr ngọ ọ  
trong lĩnh v cự  đo l ng đi u khi n t  xa.ườ ề ể ừ

B ng phân lo i t ng quan thi t b  đo nh  ả ạ ổ ế ị ư :
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Thi t b   đoế ị

M c đ  t  đ ng ứ ộ ự ộ
hóa

Thi t b  đo ế ị
không t  đ ngự ộ Thi t b  đo t  ế ị ự

đ ngộ

D ng c a tín hi uạ ủ ệ

Thi t b  đo ế ị
t ng tươ ự

Thi t b  đo ế ị
số

Phư ng  pháp ơ
bi n đ iế ổ

Thi t b  đo ế ị
bi n đ i ế ổ

th ngẳ

Thi t b  đo ế ị
bi n đ i ế ổ
cân b ngằ

Các đ i l ng ạ ượ
đ u vàoầ

Thi t b  đo ế ị
dòng đi nệ Thi t b  đo ế ị

t n sầ ố ...
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